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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 17 

I. TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu. 

Câu 1: Tìm x, biết: x × 412 = 52324. 

A. x = 125 B. x = 127 C. x = 126 D. x = 128 

Câu 2: Giá trị của biểu thức: 3940 + 95432 : 302 là: 

A. 4653 B. 4356 C. 4652 D. 4256 

Câu 3: Số dư của phép chia: 36340 : 179 là: 

A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 

Câu 4: Cho các số 38, 89, 1005, 744, 867, 7536, 83680, 3160, 768. Các số chia hết cho 2 là: 

A. 38, 89, 744, 7536, 83680 C. 38, 744, 7536, 83680, 3160, 768 

B. 38, 7536, 3169, 768 D. 744, 7536, 83680, 3160, 768 

Câu 5: Cho: 360 , 362 , 364 , …… , 368. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 365 B. 366 C. 364 D. 368 

Câu 6: Cho: 180 < …… < 190. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 149 B. 150 C. 185 D. 160 

Câu 7: Số lớn nhất có bốn chữ số chia hết cho 2 là: 

A. 9989 B.9997 C. 9998 D. 9999 

Câu 8: Một sân bóng hình chữ nhật có diện tích 52324m2 , chiều dài 412m. Chiều rộng của 

sân bóng là: 

A. 172m B. 128m C. 127m D. 182m 

II. TỰ LUẬN 

Bài 1. Đặt tính rồi tính:  

17914 : 53 

 ............................. 

 ............................. 

 ............................. 

 .............................  

13737 : 42 

 ............................. 

 ............................. 

 ............................. 

 .............................  

5619 : 312 

 ............................. 

 ............................. 

 ............................. 

 .............................  

6235 : 215 

 ............................. 

 ............................. 

 ............................. 

 .............................  
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Bài 2. Tính giá trị của biểu thức: 

a) (86345 – 86097) × 158 

 ............................................................... 

 ...............................................................  

b) 2180 + 1632 : 3 

 ............................................................... 

 ...............................................................  

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức a + b + c với a = 52, b = 1 176, c = 21 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Bài 4. Một người đi xe đạp trong 1 giờ 4 phút đi được 3km 648m. Hỏi trung bình mỗi phút 

người đó đi được bao nhiêu mét? 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Bài 5. Mai nghĩ ra một số. Lấy số đó cộng thêm 38 rồi nhân tổng đó với 619 được  

50 758. Tìm số Mai nghĩ. 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Bài 6. Tính nhanh:  

(367 ×584 + 12345) × (3570 : 357 – 10) 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

         PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B D D C B C C C 

II. TỰ LUẬN 

Bài 1. Đặt tính rồi tính:  

17914 : 53 

= 338 

13737 : 42 

 = 327 dư 3 

5619 : 312 

= 18 dư 3 

6235 : 215 

= 29 

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức: 

a) (86345 – 86097) × 158 

= 248 × 158 

= 39184 

b) 2180 + 1632 : 3 

= 2180 + 544 

= 2724 

 

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức a + b + c với a = 52, b = 1 176, c = 21 

Với a = 52, b = 1 176, c = 21 thì a + b + c = 52 + 1176 + 21 = 1249 

 Bài 4. Một người đi xe đạp trong 1 giờ 4 phút đi được 3km 648m. Hỏi trung bình mỗi phút 

người đó đi được bao nhiêu mét? 

Bài giải 

Đổi: 1 giờ 4 phút = 64 phút 

3km 648m = 3648m 

Trung bình mỗi phút người đó đi được số mét là: 

3648 : 64 = 57 (m) 

Đáp số: 57m 

Bài 5. Mai nghĩ ra một số. Lấy số đó cộng thêm 38 rồi nhân tổng đó với 619 được  

50758. Tìm số Mai nghĩ. 

Bài giải 

Số Mai nghĩ là: 

50758 : 619 – 38 = 44 

Đáp số: 44 
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Bản quyền thuôc̣ về Hê ̣thống Giáo duc̣ Bút Vàng                                                                Hotline: 0979.696.333 
 

 

 

Bài 6. Tính nhanh:  

(367 × 584 + 12 345) × (3570 : 357 – 10) 

= (367 × 584 + 12345) × 0 

= 0 

 

 


